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	Số 23

	
	BUỔI SÁNG –KHỐI 8,9
	Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025




	THỨ
	TIẾT
	6A
	6B
	6C
	6D
	7A
	7B
	7C
	7D

	2
	1
	HĐTN,HN - An
	HĐTN,HN - Tình S
	HĐTN,HN - Nhàn
	HĐTN,HN - Hồng
	HĐTN,HN - Anh
	HĐTN,HN - Tuyết N
	HĐTN,HN - Hiền
	HĐTN,HN - Thoa

	
	2
	GDTC - Hùng
	Toán - An
	Nghệ thuật - Tuyết N
	KHTN - Duyên
	NNgữ - Hiền
	Nghệ thuật - Nhàn
	Tin - Thông
	LS&ĐL - Hương

	
	3
	Nghệ thuật - Nhàn
	NNgữ - Trang
	KHTN - Tình S
	Văn - Tuấn
	Văn - Anh
	Toán - Cường
	GDTC - Thoa
	GDCD - Hồng

	
	4
	Toán - An
	NNgữ - Trang
	GDTC - Hùng
	Văn - Tuấn
	Văn - Anh
	Văn - Yến
	LS&ĐL - Hương
	KHTN - Thông

	
	5
	GDCD - Hồng
	KHTN - Tình S
	LS&ĐL - Hương
	NNgữ - Trang
	Nghệ thuật - Nhàn
	KHTN - Chung
	Toán - Cường
	KHTN - Thông

	 Sáng
3
	1
	NNgữ - Trang
	Văn - Anh
	Toán - An
	KHTN - Duyên
	NNgữ - Hiền
	Nghệ thuật - Tuyết N
	LS&ĐL - Hương
	Văn - Yến

	
	2
	NNgữ - Trang
	Văn - Anh
	Toán - An
	GDTC - Hùng
	NNgữ - Hiền
	GDTC - Thoa
	CTĐP - Tình MT
	Văn - Yến

	
	3
	GDTC - Hùng
	Nghệ thuật - Tuyết N
	Văn - Anh
	Toán - An
	LS&ĐL - Nhung
	KHTN - Chung
	NNgữ - Hiền
	LS&ĐL - Hương

	
	4
	KHTN - Duyên
	Toán - An
	LS&ĐL - Hương
	NNgữ - Trang
	Văn - Anh
	KHTN - Chung
	Văn - Yến
	NNgữ - Hiền

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
 3
	1
	KHTN - Duyên
	NNgữ - Trang
	KHTN - Tình S
	GDCD - Hồng
	CTĐP - Tình MT
	Toán - Cường
	Văn - Yến
	Tin - Thông

	
	2
	KHTN - Duyên
	LS&ĐL - Hương
	NNgữ - Trang
	Nghệ thuật - Nhàn
	GDCD - Hồng
	CNghệ - Thông
	Văn - Yến
	Toán - Cường

	
	3
	Văn - Tuấn
	KHTN - Tình S
	Nghệ thuật - Nhàn
	NNgữ - Trang
	KHTN - Chung
	LS&ĐL - Hương
	CNghệ - Thông
	CTĐP - Tình MT

	
	4
	Văn - Tuấn
	Nghệ thuật - Nhàn
	CNghệ - Thảo
	CTĐP - Tình MT
	KHTN - Chung
	Văn - Yến
	Toán - Cường
	KHTN - Thông

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tin - Thảo
	KHTN - Tình S
	Toán - An
	GDTC - Hùng
	LS&ĐL - Nhung
	NNgữ - Hiền
	Toán - Cường
	GDTC - Thoa

	
	2
	Toán - An
	KHTN - Tình S
	GDCD - Hương
	LS&ĐL - Nhung
	CNghệ - Hùng
	Văn - Yến
	GDTC - Thoa
	CNghệ - Thông

	
	3
	LS&ĐL - Nhung
	GDTC - Hùng
	LS&ĐL - Hương
	Tin - Thảo
	GDTC - Thoa
	Văn - Yến
	KHTN - Thông
	Nghệ thuật - Tuyết N

	
	4
	Nghệ thuật - Tuyết N
	GDCD - Hồng
	GDTC - Hùng
	Toán - An
	Toán - Thịnh
	LS&ĐL - Thanh
	LS&ĐL - Hương
	Toán - Cường

	
	5
	CNghệ - Thảo
	LS&ĐL - Hương
	KHTN - Tình S
	Toán - An
	Toán - Thịnh
	Toán - Cường
	Nghệ thuật - Nhàn
	Văn - Yến

	5
	1
	Toán - An
	CTĐP - Tình MT
	Tin - Huề
	KHTN - Duyên
	Tin - Thông
	GDCD - Hồng
	NNgữ - Hiền
	Toán - Cường

	
	2
	LS&ĐL - Nhung
	GDTC - Hùng
	Văn - Anh
	KHTN - Duyên
	KHTN - Chung
	CTĐP - Tình MT
	NNgữ - Hiền
	KHTN - Thông

	
	3
	LS&ĐL - Nhung
	Tin - Huề
	Văn - Anh
	Toán - An
	Toán - Thịnh
	Tin - Thông
	Nghệ thuật - Tuyết N
	GDTC - Thoa

	
	4
	CTĐP - Tình MT
	Văn - Anh
	Toán - An
	Văn - Tuấn
	Toán - Thịnh
	KHTN - Chung
	Văn - Yến
	NNgữ - Hiền

	
	5
	Văn - Tuấn
	Toán - An
	CTĐP - Tình MT
	CNghệ - Hùng
	Văn - Anh
	Toán - Cường
	KHTN - Thông
	Văn - Yến

	6
	1
	NNgữ - Trang
	LS&ĐL - Hương
	Văn - Anh
	Văn - Tuấn
	LS&ĐL - Thanh
	NNgữ - Hiền
	KHTN - Thông
	Toán - Cường

	
	2
	Toán - An
	CNghệ - Thảo
	KHTN - Tình S
	LS&ĐL - Nhung
	GDTC - Thoa
	NNgữ - Hiền
	KHTN - Thông
	Nghệ thuật - Nhàn

	
	3
	Văn - Tuấn
	Văn - Anh
	NNgữ - Trang
	LS&ĐL - Nhung
	Nghệ thuật - Tuyết N
	LS&ĐL - Hương
	Toán - Cường
	NNgữ - Hiền

	
	4
	KHTN - Duyên
	Toán - An
	NNgữ - Trang
	Nghệ thuật - Tuyết N
	KHTN - Chung
	GDTC - Thoa
	GDCD - Hồng
	LS&ĐL - Hương

	
	5
	HĐTN,HN - An
	HĐTN,HN - Tình S
	HĐTN,HN - Nhàn
	HĐTN,HN - Hồng
	HĐTN,HN - Anh
	HĐTN,HN - Tuyết N
	HĐTN,HN - Hiền
	HĐTN,HN - Thoa
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	THỨ
	TIẾT
	8A
	8B
	8C
	9A
	9B
	9C

	2
	1
	HĐTN,HN - Thắng T
	HĐTN,HN - Thành
	HĐTN,HN - Duyên
	HĐTN,HN - Vân
	HĐTN,HN - Thảo
	HĐTN,HN - Huyền

	
	2
	KHTN - Vân
	Toán - Thắng T
	NNgữ - Trang
	Toán - Huyền
	NNgữ - Hạnh
	KHTN - Thảo

	
	3
	KHTN - Duyên
	CNghệ - Vân
	Văn - Thành
	NNgữ - Hạnh
	CNghệ - Chung
	KHTN - Thảo

	
	4
	CNghệ - Vân
	GDTC - Thoa
	Toán - Huyền
	NNgữ - Hạnh
	Toán - Thắng T
	NNgữ - Hiền

	
	5
	NNgữ - Hạnh
	Văn - Thành
	KHTN - Duyên
	Văn - Yến
	Văn - Tuấn
	NNgữ - Hiền

	 Sáng
3
	1
	GDTC - Thoa
	KHTN - Chung
	Nghệ thuật - Tình MT
	Toán - Huyền
	GDTC - Hùng
	Văn - Tuấn

	
	2
	KHTN - Duyên
	Nghệ thuật - Tuyết N
	CTĐP - Hương
	LS&ĐL - Nhung
	LS&ĐL - Thanh
	Văn - Tuấn

	
	3
	Nghệ thuật - Tình MT
	NNgữ - Trang
	LS&ĐL - Thanh
	Văn - Yến
	Văn - Tuấn
	Toán - Huyền

	
	4
	LS&ĐL - Thanh
	Nghệ thuật - Tình MT
	GDTC - Thoa
	GDTC - Hùng
	Văn - Tuấn
	Toán - Huyền

	
	5
	LS&ĐL - Nhung
	[bookmark: _GoBack]LS&ĐL - Thanh
	Toán - Huyền
	
	
	

	Chiều
 3
	1
	CTĐP - Hương
	Toán - Thắng T
	Văn - Thành
	KHTN - Thảo
	KHTN - Vân
	LS&ĐL - Thanh

	
	2
	Văn - Thành
	Toán - Thắng T
	LS&ĐL - Thanh
	CNghệ - Chung
	KHTN - Thảo
	Văn - Tuấn

	
	3
	KHTN - Thảo
	Văn - Thành
	CNghệ - Vân
	LS&ĐL - Thanh
	Toán - Thắng T
	Tin - Cường

	
	4
	Toán - Thắng T
	Văn - Thành
	GDCD - Hồng
	KHTN - Vân
	LS&ĐL - Thanh
	KHTN - Tình S

	
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	NNgữ - Hạnh
	CNghệ - Vân
	Tin - Thông
	LS&ĐL - Thanh
	Toán - Thắng T
	Nghệ thuật - Tuyết N

	
	2
	NNgữ - Hạnh
	LS&ĐL - Thanh
	Văn - Thành
	Tin - Cường
	KHTN - Thảo
	KHTN - Vân

	
	3
	Toán - Thắng T
	GDCD - Hồng
	Văn - Thành
	Nghệ thuật - Nhàn
	NNgữ - Hạnh
	NNgữ - Hiền

	
	4
	Toán - Thắng T
	KHTN - Vân
	GDTC - Thoa
	KHTN - Tình S
	NNgữ - Hạnh
	Nghệ thuật - Nhàn

	
	5
	Văn - Thành
	Tin - Thông
	LS&ĐL - Thanh
	NNgữ - Hạnh
	GDCD - Hồng
	LS&ĐL - Nhung

	5
	1
	Nghệ thuật - Tuyết N
	GDTC - Thoa
	NNgữ - Trang
	Văn - Yến
	Văn - Tuấn
	CTĐP - Hương

	
	2
	GDTC - Thoa
	CTĐP - Hương
	NNgữ - Trang
	Văn - Yến
	Tin - Cường
	Văn - Tuấn

	
	3
	GDCD - Hồng
	KHTN - Chung
	KHTN - Duyên
	Toán - Huyền
	CTĐP - Hương
	GDTC - Hùng

	
	4
	Tin - Cường
	NNgữ - Trang
	Nghệ thuật - Tuyết N
	GDCD - Hồng
	LS&ĐL - Nhung
	Toán - Huyền

	
	5
	LS&ĐL - Nhung
	NNgữ - Trang
	Toán - Huyền
	CTĐP - Hương
	Nghệ thuật - Tuyết N
	CNghệ - Chung

	6
	1
	CNghệ - Vân
	Văn - Thành
	Toán - Huyền
	Nghệ thuật - Tuyết N
	Toán - Thắng T
	GDTC - Hùng

	
	2
	Văn - Thành
	KHTN - Chung
	KHTN - Duyên
	Toán - Huyền
	GDTC - Hùng
	LS&ĐL - Thanh

	
	3
	Văn - Thành
	Toán - Thắng T
	KHTN - Vân
	GDTC - Hùng
	Nghệ thuật - Nhàn
	GDCD - Hồng

	
	4
	Toán - Thắng T
	LS&ĐL - Thanh
	CNghệ - Vân
	KHTN - Thảo
	KHTN - Tình S
	Toán - Huyền

	
	5
	HĐTN,HN - Thắng T
	HĐTN,HN - Thành
	HĐTN,HN - Duyên
	HĐTN,HN - Vân
	HĐTN,HN - Thảo
	HĐTN,HN - Huyền





